ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
ĐỀ LUYỆN THI SỐ 16 - PHẦN THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	Thời gian làm bài: 
	90 phút (không kể thời gian phát đề)

	Tổng số câu hỏi: 
	45 câu

	Dạng câu hỏi: 
	Trắc nghiệm 4 lựa chọn 


CẤU TRÚC BÀI THI
	Nội dung
	Số câu

	Bài thi Vật lý
	15

	Bài thi Hóa học
	15

	Bài thi Sinh học
	15


NỘI DUNG BÀI THI
BÀI THI VẬT LÝ
Câu 1: Tại một buổi thực hành ở phòng thí nghiệm bộ môn Vật lí. Một học sinh lớp 12, dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì dao động điều hòa T của một con lắc đơn bằng cách đo thời gian mỗi dao động. Ba lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,01s; 2,12s; 1,99s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s. Kết quả của phép đo chu kì được biểu diễn bằng


A. T=(6,12±0,06)s
B. T=(2,04±0,06)s
C. T=(6,12±0,05)s
D. T=(2,04±0,05)s
Câu 2: Vương miện của vua Hieron II ở ngoài không khí cân nặng 7,465kg và khi dìm vào nước thì cân nặng 6,998kg. Người thợ đã pha bạc vào vàng để lấy bớt vàng, khối lượng vàng mà người thợ đã lấy bớt là bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của vàng là 19300kg/m3, khối lượng riêng của bạc là 10500kg/m3, khối lượng riêng của nước là 10000kg/m3 và g=10m/s2.


A. 1,847kg
B. 5,618kg
C. 0,925kg
D. 1,538kg
Câu 3: Một bộ pin có điện trở trong không đáng kể được mắc nối tiếp với một điện trở và một quang điện trở như hình vẽ. Cường độ ánh sáng trên quang điện trở giảm, số chỉ của các Vôn kế thay đổi như thế nào?
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A. Số chỉ Vôn kế P giảm, Vôn kế Q giảm.
B. Số chỉ Vôn kế P giảm, Vôn kế Q tăng.


C. Số chỉ Vôn kế P tăng, Vôn kế Q tăng.
D. Số chỉ Vôn kế P tăng, Vôn kế Q giảm.

Câu 4: Trong các hình vẽ, hình nào vẽ sai đường đi của các tia sáng qua thấu kính hội tụ
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A. 1,2
B. 2,4
C. 1,3
D. 2,3

Câu 5: Trong giờ thực hành một học sinh mắc một mạch điện như hình vẽ. Biết các dụng vụ đo lý tưởng, R là một biến trở. Suất điện động và điện trở trong lần lượt là ξ, r, điện trở  R0 = 5Ω.  Học sinh này điều chỉnh con chạy của biến trở  R. Biết rằng:

Khi R=R1, vôn kế chỉ 5V, ampe kế chỉ 1A.
Khi R=R2, vôn kế chỉ 4V, ampe kế chỉ 2A.
Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:
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A. ξ=12V;r=2Ω
B. ξ=9V;r=1,5Ω
C. ξ=8V;r=0,5Ω
D. ξ=6V;r=1Ω
Câu 6: Hằng số hấp dẫn G phụ thuộc vào hệ đơn vị đo lường, được xác định lần đầu tiên bởi thí nghiệm Cavendish năm 1797. Nó thường xuất hiện trong định luật vạn vật hấp dẫn của Isaac Newton và trong thuyết tương đối rộng của Albert Einstein. Hằng số này còn được gọi là hằng số hấp dẫn phổ quát, hằng số Newton, hoặc G Lớn. Không nên nhầm nó với "g nhỏ" (g), là trọng trường cục bộ của Trái Đất (tương đương với gia tốc rơi tự do). Theo định luật vạn vật hấp dẫn, lực hút hấp dẫn (Fhd) giữa hai vật tỉ lệ thuận với tích khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng: 
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Trong đó:

+ Hệ số tỉ lệ G là hằng số hấp dẫn.

+ m1,m2 là khối lượng của hai vật (kg).

+ r là khoảng cách giữa hai vật (m).

+ Fhd là lực hấp dẫn (N).

Đơn vị của hằng số hấp dẫn là:



A. 
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Câu 7: Một người cao 1,7m mắt người ấy cách đỉnh đầu 10cm. Để người ấy nhìn thấy toàn bộ ảnh của mình trong gương phẳng thì chiều cao tối thiểu của gương là bao nhiêu mét? Mép dưới của gương phải cách mặt đất bao nhiêu mét?


A. 1m; 0,7m
B. 0,85m; 0,8m
C. 0,75m; 0,9m
D. 0,8m; 1m

Câu 8: Đèn Flash của điện thoại thông minh hoạt động nhờ một tụ có điện dung C = 20mF phóng điện qua đèn. Mỗi lần chụp ảnh, đèn Flash được bật sáng trong 0,01s với công suất 2W. Khi tụ này được tích điện đến hiệu điện thế U = 9V thì làm đèn Flash sáng được mấy lần?


A. 20 lần.
B. 40 lần.
C. 9 lần.
D. 56 lần.

Câu 9: Để đo tốc độ truyền sóng v trên một sợi dây đàn hồi AB, người ta nối đầu A với một nguồn dao động có tần số f=100(Hz)±0,02%. Đầu B được gắn cố định. Người ta đo khoảng cách giữa hai điểm trên dây gần nhất không dao động với kết quả d=0,02(m)±0,82%. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây AB là


A. v=4(m/s)±0,03(m/s)
B. v=2(m/s)±0,04(m/s)
C. v=2(m/s)±0,02(m/s)
D. v=4(m/s)±0,01(m/s)
Câu 10: Tàu khu trục, hay còn gọi là khu trục hạm, là một tàu chiến chạy nhanh và cơ động, có khả năng hoạt động lâu dài bền bỉ dùng cho mục đích hộ tống các tàu chiến lớn hơn trong một hạm đội, đoàn tàu vận tải hoặc một chiến đoàn, và bảo vệ chúng chống lại những đối thủ nhỏ tầm gần nhưng mạnh mẽ, thoạt tiên là những tàu phóng lôi, và sau này là tàu ngầm và máy bay. Một tàu khu trục sau khi phát hiện ra một tàu ngầm đang di chuyển về phía mình thì tàu phát ra một chuỗi xung sóng âm (sonar) về phía tàu ngầm để thu được sóng phản xạ. Khoảng thời gian giữa hai xung sóng âm phát đi liên tiếp và hai tín hiệu sóng phản xạ liên tiếp thu được lần lượt là 500ms và 490ms. Biết vận tốc truyền âm trong nước là 1500m/s. Vận tốc của tàu ngầm là


A. 7,57m/s
B. 15,15m/s
C. 13,25m/s
D. 9,55m/s

Câu 11: Do năng lượng của phản ứng nhiệt hạch tổng hợp hiđrô thành hêli (α) trong lòng mặt trời nên mặt trời tỏa nhiệt, biết công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là P = 3,9.1026W. Biết rằng lượng hêli tạo ra trong một ngày là 5,33.1016 kg. Năng lượng tỏa ra khi một hạt hêli được tạo thành là:



A. 22,50 MeV
B. 26,25 MeV
C. 18,75 MeV 
D. 13,6 MeV

Câu 12: Đặt một điện áp xoay chiều có 
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 vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 30Ω mắc nối tiếp với hộp kín X (hộp X chứa hai trong ba phần tử r, L, C mắc nối tiếp). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch bằng 3A. Tại thời điểm t, cường độ dòng điện qua mạch bằng 
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điện áp giữa hai đầu đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ trên hộp kín X là



A. 90W
B. 180W
C. 260W
D. 270W
Câu 13: Khung dây dẫn phẳng KLMN và dòng điện tròn cùng nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Khi con chạy của biến trở di chuyển đều từ E về F thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Chiều dòng điện cảm ứng trong khung là
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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A. KNMLK nhưng ngay sau đó có chiều ngược lại.


B. KLMNK.


C. KNMLK.


D. KLMNK nhưng ngay sau đó có chiều ngược lại.

Câu 14: Sợi quang được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: Trong Internet, cáp quang truyền tải dung lượng tín hiệu lớn ở tốc độ rất cao. Trong y học, sợi quang được dùng trong phương pháp phẫu thuật nội soi. Quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang là ứng dụng của hiện tượng



A. phản xạ toàn phần.

B. truyền thẳng ánh sáng.




C. khúc xạ ánh sáng.

D. nhiễu xạ ánh sáng.

Câu 15: Một vệ tinh nhân tạo có khối lượng m chuyển động tròn đều quanh Trái Đất ở độ cao h=1600km. Trái Đất có khối lượng là  M=6.1024kg và bán kính R=6400km. Cho hằng số hấp dẫn là
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. Vận tốc chuyển động của vệ tinh trên quỹ đạo và chu kỳ chuyển động của vệ tinh lần lượt là:



A. 707284m/s;710683s
B. 7072,84m/s;71068,3s
C. 70,7284m/s;7106,83s
D. 7072,84m/s;7106,83s
BÀI THI HÓA HỌC

Câu 16: Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

NaOH 
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BaSO4.
Các chất X, Y, Z thỏa mãn sơ đồ trên là:


A. FeCl2, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2.
B. FeCl2, H2SO4 (loãng), Ba(NO3)2.


C. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2.
D. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), Ba(NO3)2.

Câu 17: Điều chế cao su buna từ xenlulozơ theo sơ đồ sau:

Xenlulozơ 
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 Glucozơ 
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Etanol 
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Buta-1,3-đien 
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Cao su buna.

Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su buna là



A. 10,714 tấn.
B. 8,571 tấn.
C. 17,857 tấn.
D. 3,000 tấn.

Câu 18: Hỗn hợp A gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3. Nung nóng 0,4 mol hỗn hợp A trong bình kín (không có không khí), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với He bằng 103/9. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa H2SO4 loãng và 0,06 mol KNO3, thu được dung dịch chỉ chứa 64,1 gam các muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp khí T gồm NO và H2 có tỉ lệ mol là 3 : 1. Phần trăm khối lượng của FeCO3 trong hỗn hợp A là


A. 8,90%.
B. 15,59%.
C. 7,80%.
D. 10,39%.

Câu 19. Cho các thí nghiệm sau:

(a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH loãng.

(b) Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl.

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.

(d) Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl2.

(e) Để vật làm bằng gang lâu ngày trong không khí ẩm.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là


A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 20: Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
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X, Y, Z, T lần lượt là


A. glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin.
B. etyl fomat, lysin, glucozơ, anilin.

 
C. lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin.
D. etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic.
Câu 21: Cho các chất sau:

(1) CH2 = CH – CH3. 

(2) CH3 – CH = CH – CH3.

(3) CH2 = CH – CH2 – CH = CH – CH3.

(4) CH2Br – CH = CH – CH3.

(5) CH3 – CH2 – CH = CHCl.

Số chất có đồng phân hình học là


A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 22:  Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là


A. Ag+, Na+, Cl-.
B. Ba2+, K+, SO42-.
C. H+, Fe3+, NO3-.
D. Al3+, Ba2+, OH-.
Câu 23: Cho một số nhận định về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như sau:

(a) Do hoạt động của núi lửa.

(b) Do khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt.

(c) Do khí thải từ các phương tiện giao thông.

(d) Do khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.

(e) Do nồng độ cao của các ion kim loại: Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ trong các nguồn nước.

Số nhận định đúng là


A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 24: Parabens là chất bảo quản sử dụng trong mỹ phẩm như sữa rửa mặt, nước tẩy trang có tính kháng khuẩn, kháng nấm, dùng để ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn và hạn chế phân huỷ của các thành phần trong mỹ phẩm dẫn đến giảm hiệu quả của sản phẩm.
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Cho các nhận định sau:

(1) Parabens có khả năng tác dụng với Na.

(2) Parabens tác dụng với NaOH thu được 2 muối.

(3) Parabens thuộc loại hợp chất thơm.

(4) Metylparaben có công thức là HO-C6H4-COOCH3.

(5) Parabens thuộc loại este đơn chức.

Số nhận định đúng là:


A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 25: Điện phân 10 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực trơ) trong thời gian 10 phút 30 giây với dòng điện có cường độ I = 2A, thu được m gam Ag. Giả sử hiệu suất phản ứng điện phân đạt 100%. Giá trị m là


A. 2,16 gam.
B. 1,544 gam.
C. 0,432 gam.
D. 1,41 gam.

Câu 26: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
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Tỉ lệ a : b là


A. 4 : 3.
B. 4 : 5.
C. 2 : 3.
D. 5 : 4.

Câu 27: Trong các thí nghiệm cho kim loại tác dụng với H2SO4 đặc nóng, sau phản ứng thường sinh ra một lượng lớn khí SO2 (khí này rất độc, ảnh hưởng đến đường hô hấp, …). Vì vậy để bảo vệ sức khỏe của người làm thí nghiệm, ta xử lý khí SO2 bằng


A. bông tẩm giấm ăn.
B. bông tẩm xút.
C. bông tẩm muối ăn.
D. bông tẩm KMnO4.

Câu 28: Đun nóng trong điều kiện thích hợp hỗn hợp A gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 3,6 thu được hỗn hợp B (biết tỉ khối của B so với H2 là 30/7). Hiệu suất phản ứng là


A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
Câu 29: Lạm dụng rượu bia quá nhiều là không tốt, gây nguy hiểm cho bản thân, gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội. Hậu quả của việc sử dụng nhiều rượu, bia là nguyên nhân chính của rất nhiều căn bệnh. Những người sử dụng nhiều rượu bia có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư nào sau đây?


A. Ung thư vòm họng.
B. Ung thư phổi.
C. Ung thư vú.
D. Ung thư gan.

Câu 30: Chất X có công thức C7H12O4 thỏa mãn các điều kiện sau:

X + 2NaOH → X1 + X2 + X3.

X1 + HCl → X4 + NaCl.

X3 + CuO → X5 + Cu + H2O.

X5 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → X6 + 2NH4NO3 + 2Ag.

Biết X không tham gia phản ứng tráng gương. Cho các phát biểu sau:

(1) Có 4 công thức cấu tạo phù hợp với X.

(2) X1 là hợp chất hữu cơ tạp chức.

(3) X3 là ancol etylic.

(4) Nhiệt độ sôi của X1 lớn hơn X4.

(5) Nhiệt độ sôi của X3 lớn hơn X5.

Tổng số phát biểu đúng là


A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

BÀI THI SINH HỌC

Câu 31: Trong quá trình phiên mã, nuclêôtit loại U ở môi trường nội bào liên kết bổ sung với loại nuclêôtit nào trên mạch gốc của gen?


A. T.
B. A.
C. G.
D. X.

Câu 32: Nhận định nào là đúng cho ti thể và lục lạp?

I. Có màng kép bao bọc.

II. Màng trong gấp khúc tạo thành các mào.

III. Có ở tế bào động vật và tế bào thực vật.

IV. Chứa enzim xúc tác cho quá trình quang hợp.


A. I
B. I và III
C. I và II
D. I, II, IV

Câu 33: Trong gia đình có thể ứng dụng hoạt động của vi khuẩn lactic để thực hiện những quá trình nào sau đây?

(1) Làm tương             
(2) Muối dưa                   
(3) Muối cà

(4) Làm nước mắm                 (5) Làm giấm               
(6) Làm rượu               
(7) Làm sữa chua


A. (1), (3), (2), (7)
B. (1), (2), (3).
C. (2), (3), (7). 
D. (4), (5), (6), (7).

Câu 34: Cho cây lưỡng bội có kiểu gen Aa tự thụ phấn thu được F1. Cho rằng trong lần nguyên phân đầu tiên của các hợp tử F1 đã xảy ra đột biến tứ bội hoá. Kiểu gen của các cơ thể tứ bội này là


A. AAAA, AAaa và aaaa.

B. AAAa, Aaaa và aaaa.


C. AAAA, Aaaa và aaaa.

D. AAAA, AAAa và aaaa.

Câu 35:  Có 6 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường không có đột biến sẽ có tối đa bao nhiêu loại giao tử?



A. 20.
B. 24.
C. 10.
D. 32.

Câu 36: Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Người ta đã phát hiện 4 thể đột biến có bộ NST trong tế bào sinh dưỡng có số lượng NST như sau:

	Thể đột biến
	A
	B
	C
	D

	Số lượng NST
	36
	23
	48
	25


Nhận định nào sau đây đúng về các thể đột biến?


A. Thể đột biến (C) chỉ được hình thành qua nguyên phân.



B. Thể đột biến (A) là thể tam bội.



C. Thể đột biến (B) là thể đa bội.


D. Thể đột biến (D) có một cặp NST tồn tại 4 chiếc.

Câu 37: Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã là do

A. mỗi loài có nhu cầu ánh sáng khác nhau nên sự phân tầng giúp tăng khả năng sử dụng nguồn sống.

B. các loài có nhu cầu nhiệt độ khác nhau nên sự phân tầng làm giúp tiết kiệm diện tích.

C. nhu cầu làm giảm sự cạnh tranh nguồn sống, tiết kiệm diện tích.

D. sự phân bố các nhân tố sinh thái không giống nhau, đồng thời mỗi loài thích nghi với các điều kiện sống khác nhau.

Câu 38: Theo thuyết tiến hóa của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của tiến hóa là


A. biến dị cá thể.
B. thường biến.
C. đột biến gen.
D. biến dị tổ hợp.

Câu 39: Ứng dụng nào sau đây không dựa trên cơ sở của kĩ thuật chuyển gen ?


A. Tạo ra cừu Đôly


B. Tạo cây bông mang gen có khả năng tự sản xuất ra thuốc trừ sâu.


C. Tạo chủng nấm Penicilium có hoạt tính pênixilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu.


D. Sử dụng vi khuẩn E.coli để sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người.

Câu 40: Nuclêôcapsit là tên gọi dùng để chỉ:


A. Bộ gen chứa ARN của virut.
B. Bộ gen chứa ADN của virut. 


C. Phức hợp gồm vỏ capsit và axit nucleic. 
D. Các vỏ capsit của virut.

Câu 41: Sinh vật nào không có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch ?


A. giun đốt
B. giun tròn
C. giun dẹp
D. trùng biến hình

Câu 42: Sinh sản vô tính ở động vật chủ yếu dựa trên các hình thức phân bào nào ?


A. Trực phân và giảm phân.
B. Trực phân và nguyên phân.


C. Trực phân, giảm phân và nguyên phân.
D. Giảm phân và nguyên phân.

Câu 43: Trong trường hợp mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là trội không hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai P:
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, thu được F1 có bao nhiêu loại kiểu hình?


A. 9.
B. 6.
C. 3.
D. 4.

Câu 44: Bệnh máu không đông (Máu khó đông) hay còn gọi là bệnh ưa chảy máu (Hemophilia) là một rối loạn hiếm gặp trong đó máu của người bệnh không đông máu như bình thường vì do thiếu yếu tố đông máu trong chuỗi 12 yếu tố giúp đông máu. Nếu mắc bệnh máu không đông, người bệnh có thể bị chảy máu trong thời gian dài, khó cầm máu hơn sau khi bị chấn thương so với người bình thường.
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A. Vợ Q không mang gen bệnh.
B. Người vợ không bị máu khó đông


C. Bố mẹ vợ không bị bệnh máu khó đông
D. Q sinh toàn con trai.
Câu 45: Giả sử một cây ăn quả của một loài thực vật tự thụ phấn có kiểu gen AaBb. Sử dụng phương pháp tạo giống nào sau đây cho các cây con đều có kiểu gen AaBb?


A. Dung hợp tế bào trần

B. Gây đột biến nhân tạo.



C. Nuôi cấy mô tế bào

D. Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh.



ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
ĐỀ LUYỆN THI SỐ 16 - PHẦN THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	Thời gian làm bài: 
	90 phút (không kể thời gian phát đề)

	Tổng số câu hỏi: 
	45 câu

	Dạng câu hỏi: 
	Trắc nghiệm 4 lựa chọn 


CẤU TRÚC BÀI THI
	Nội dung
	Số câu

	Bài thi Vật lý
	15

	Bài thi Hóa học
	15

	Bài thi Sinh học
	15


BẢNG ĐÁP ÁN

	1.B
	2.A
	3.B
	4.B
	5.D
	6.A
	7.B
	8.B
	9.A
	10.B

	11.B
	12.B
	13.C
	14.A
	15.D
	16.A
	17.C
	18.A
	19.A
	20.B

	21.B
	22.C
	23.C
	24.C
	25.C
	26.B
	27.B
	28.D
	29.D
	30.B

	31.B
	32.A
	33.C
	34.A
	35.A
	36.B
	37.D
	38.A
	39.A
	40.C

	41.D
	42.B
	43.D
	44.A
	45.C
	
	
	
	
	


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

BÀI THI VẬT LÝ
Câu 1: Tại một buổi thực hành ở phòng thí nghiệm bộ môn Vật lí. Một học sinh lớp 12, dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì dao động điều hòa T của một con lắc đơn bằng cách đo thời gian mỗi dao động. Ba lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,01s; 2,12s; 1,99s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s. Kết quả của phép đo chu kì được biểu diễn bằng


A. T=(6,12±0,06)s
B. T=(2,04±0,06)s
C. T=(6,12±0,05)s
D. T=(2,04±0,05)s
Phương pháp giải:

Giá trị chu kì trung bình: 
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Sai số tuyệt đối trung bình: 
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Sai số tuyệt đối của phép đo bằng tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ: 
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Kết quả đo: 
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Giải chi tiết:

Chu kì trung bình: 
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Sai số tuyệt đối trung bình:
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Sai số dụng cụ: 
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Sai số tuyệt đối: 
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Đáp án B.
Câu 2: Vương miện của vua Hieron II ở ngoài không khí cân nặng 7,465kg và khi dìm vào nước thì cân nặng 6,998kg. Người thợ đã pha bạc vào vàng để lấy bớt vàng, khối lượng vàng mà người thợ đã lấy bớt là bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của vàng là 19300kg/m3, khối lượng riêng của bạc là 10500kg/m3, khối lượng riêng của nước là 10000kg/m3 và g=10m/s2.


A. 1,847kg
B. 5,618kg
C. 0,925kg
D. 1,538kg

Phương pháp giải:
Công thức tính trọng lượng: P = mg
Lực đẩy Acsimet: FA = d.V với d là trọng lượng riêng của chất lỏng.

Công thức liên hệ giữa khối lượng, thể tích, trọng lượng riêng: 
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Giải chi tiết:
Trọng lượng của vương miện trong không khí:
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Trọng lượng của vương miện khi dìm trong nước:
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Gọi 
[image: image39.wmf]1

m

 là khối lượng vàng, 
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 là khối lượng của bạc có trong vương miện.

Ở trong không khí: 
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Ở trong nước: 
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Từ (1) và (2) ta có hệ:
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⇒ Khối lượng vàng mà người thợ đã lấy bớt là 1,847kg.

Câu 3: Một bộ pin có điện trở trong không đáng kể được mắc nối tiếp với một điện trở và một quang điện trở như hình vẽ. Cường độ ánh sáng trên quang điện trở giảm, số chỉ của các Vôn kế thay đổi như thế nào?
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A. Số chỉ Vôn kế P giảm, Vôn kế Q giảm.
B. Số chỉ Vôn kế P giảm, Vôn kế Q tăng.

C. Số chỉ Vôn kế P tăng, Vôn kế Q tăng.
D. Số chỉ Vôn kế P tăng, Vôn kế Q giảm.

Phương pháp giải:
Quang điện trở là ứng dụng của hiện tượng quang điện trong, đó là một tấm bán dẫn có giá trị điện trở thay đổi khi cường độ chùm sáng chiếu vào nó thay đổi

Cường độ dòng điện: 
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Số chỉ Vôn kế: UV = I.R
Giải chi tiết:
Khi cường độ ánh sáng trên quang điện trở giảm → điện trở của quang biến trở Rq tăng

Số chỉ của các Vôn kế là:
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Nhận thấy: khi Rq tăng → UP giảm, UQ tăng

Câu 4: Trong các hình vẽ, hình nào vẽ sai đường đi của các tia sáng qua thấu kính hội tụ
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A. 1,2
B. 2,4
C. 1,3
D. 2,3

Phương pháp giải:
Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:

- Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

- Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.

- Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

Giải chi tiết:
Hình vẽ đúng về đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:

⇒ Hình 2 và 4 sai.

Chọn B.
Câu 5: Trong giờ thực hành một học sinh mắc một mạch điện như hình vẽ. Biết các dụng vụ đo lý tưởng, R là một biến trở. Suất điện động và điện trở trong lần lượt là ξ, r, điện trở  R0 = 5Ω.  Học sinh này điều chỉnh con chạy của biến trở  R. Biết rằng:

Khi R=R1, vôn kế chỉ 5V, ampe kế chỉ 1A.
Khi R=R2, vôn kế chỉ 4V, ampe kế chỉ 2A.
Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:
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A. ξ=12V;r=2Ω
B. ξ=9V;r=1,5Ω
C. ξ=8V;r=0,5Ω
D. ξ=6V;r=1Ω
Phương pháp giải:

+ Định luật Ôm cho toàn mạch: 
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+ Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài: 
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Giải chi tiết:

Cường độ dòng điện trong mạch: 
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Số chỉ của vôn kế: 
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+ Khi 
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Từ (1) và (2) ta suy ra: 
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Chọn D.
Câu 6: Hằng số hấp dẫn G phụ thuộc vào hệ đơn vị đo lường, được xác định lần đầu tiên bởi thí nghiệm Cavendish năm 1797. Nó thường xuất hiện trong định luật vạn vật hấp dẫn của Isaac Newton và trong thuyết tương đối rộng của Albert Einstein. Hằng số này còn được gọi là hằng số hấp dẫn phổ quát, hằng số Newton, hoặc G Lớn. Không nên nhầm nó với "g nhỏ" (g), là trọng trường cục bộ của Trái Đất (tương đương với gia tốc rơi tự do). Theo định luật vạn vật hấp dẫn, lực hút hấp dẫn (Fhd) giữa hai vật tỉ lệ thuận với tích khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng: 
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Trong đó:

+ Hệ số tỉ lệ G là hằng số hấp dẫn.

+ m1,m2 là khối lượng của hai vật (kg).

+ r là khoảng cách giữa hai vật (m).

+ Fhd là lực hấp dẫn (N).

Đơn vị của hằng số hấp dẫn là:



A. 
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B. 
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D. 
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Phương pháp giải:
Lực hấp dẫn: 
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 Giải chi tiết:
Ta có: 
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Trong đó:

+ m1,m2 là khối lượng của hai vật (kg).

+ r là khoảng cách giữa hai vật (m).

+ Fhd là lực hấp dẫn (N).
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Câu 7: Một người cao 1,7m mắt người ấy cách đỉnh đầu 10cm. Để người ấy nhìn thấy toàn bộ ảnh của mình trong gương phẳng thì chiều cao tối thiểu của gương là bao nhiêu mét? Mép dưới của gương phải cách mặt đất bao nhiêu mét?


A. 1m; 0,7m
B. 0,85m; 0,8m
C. 0,75m; 0,9m
D. 0,8m; 1m

Phương pháp giải:
Sử dụng lí thuyết về tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng.

Sử dụng kiến thức hình học.

Giải chi tiết:
Vật thật AB (người) qua gương phẳng cho ảnh ảo A’B’ đối xứng.

Để người đó thấy toàn bộ ảnh của mình thì kích thước nhỏ nhất và vị trí đặt gương phải thoã mãn đường đi của tia sáng như hình vẽ.

Có: 
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⇒ Chiều cao tối thiểu của gương là 0,85m, mép dưới của gương cách mặt đất 0,8m.

Câu 8: Đèn Flash của điện thoại thông minh hoạt động nhờ một tụ có điện dung C = 20mF phóng điện qua đèn. Mỗi lần chụp ảnh, đèn Flash được bật sáng trong 0,01s với công suất 2W. Khi tụ này được tích điện đến hiệu điện thế U = 9V thì làm đèn Flash sáng được mấy lần?


A. 20 lần.
B. 40 lần.
C. 9 lần.
D. 56 lần.

Phương pháp giải:
Năng lượng của tụ điện: 
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Năng lượng cung cấp cho mỗi lần chụp ảnh: W0=P.t
Số lần đèn sáng: 
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Giải chi tiết:
Năng lượng của tụ điện là:
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Năng lượng cung cấp cho mỗi lần chụp ảnh là:

W0 = P.t = 2.0,01 = 0,02 (J) 

Số lần đèn sáng là: 
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Vậy đèn sáng được 40 lần.

Câu 9: Để đo tốc độ truyền sóng v trên một sợi dây đàn hồi AB, người ta nối đầu A với một nguồn dao động có tần số f=100(Hz)±0,02%. Đầu B được gắn cố định. Người ta đo khoảng cách giữa hai điểm trên dây gần nhất không dao động với kết quả d=0,02(m)±0,82%. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây AB là


A. v=4(m/s)±0,03(m/s)
B. v=2(m/s)±0,04(m/s)
C. v=2(m/s)±0,02(m/s)
D. v=4(m/s)±0,01(m/s)
Phương pháp giải:
Khoảng cách giữa hai nút gần nhau nhất: 
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Tốc độ truyền sóng: 
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Sai số: 
[image: image81.wmf]vdf

vdf

DDD

=+


Giải chi tiết:

Tốc độ truyền sóng trung bình là:
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Sai số của phép đo:
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Vậy tốc độ truyền sóng trên dây là:


[image: image84.wmf]v4( m/s)0,03( m/s)

=±


Chọn A.
Câu 10: Tàu khu trục, hay còn gọi là khu trục hạm, là một tàu chiến chạy nhanh và cơ động, có khả năng hoạt động lâu dài bền bỉ dùng cho mục đích hộ tống các tàu chiến lớn hơn trong một hạm đội, đoàn tàu vận tải hoặc một chiến đoàn, và bảo vệ chúng chống lại những đối thủ nhỏ tầm gần nhưng mạnh mẽ, thoạt tiên là những tàu phóng lôi, và sau này là tàu ngầm và máy bay. Một tàu khu trục sau khi phát hiện ra một tàu ngầm đang di chuyển về phía mình thì tàu phát ra một chuỗi xung sóng âm (sonar) về phía tàu ngầm để thu được sóng phản xạ. Khoảng thời gian giữa hai xung sóng âm phát đi liên tiếp và hai tín hiệu sóng phản xạ liên tiếp thu được lần lượt là 500ms và 490ms. Biết vận tốc truyền âm trong nước là 1500m/s. Vận tốc của tàu ngầm là


A. 7,57m/s
B. 15,15m/s
C. 13,25m/s
D. 9,55m/s

Phương pháp giải:
Công thức tính vận tốc: 
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Giải chi tiết:
Ta có hình ảnh thể hiện thời gian và quãng đường đi của chuỗi xung sóng âm:


[image: image86.png]



Khoảng thời gian giữa hai xung sóng âm phát đi liên tiếp là:

2t1=500ms⇒t1=250ms
Khoảng thời gian giữa hai tín hiệu phản xạ liên tiếp là:

500+2t2−500=490⇒t2=245ms

Thời gian tàu ngầm di chuyển từ khi gặp xung sóng âm lần 1 đến khi gặp xung sóng âm lần 2 là:

ttau = t1 + t2
Quãng đường tàu ngầm đi được tương ứng với thời gian t là:

Stau = d1 − d2 = vam.(t1−t2)

Vận tốc của tàu ngầm là:


[image: image87.wmf](

)

am12

tau

tau

tau12

vtt

S

V

ttt

-

==

+

 


[image: image88.wmf](

)

tau

1500.250245

v15,15m/s

250245

-

Þ==

+

 

Câu 11: 

Do năng lượng của phản ứng nhiệt hạch tổng hợp hiđrô thành hêli (α) trong lòng mặt trời nên mặt trời tỏa nhiệt, biết công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là P = 3,9.1026W. Biết rằng lượng hêli tạo ra trong một ngày là 5,33.1016 kg. Năng lượng tỏa ra khi một hạt hêli được tạo thành là:



A. 22,50 MeV
B. 26,25 MeV
C. 18,75 MeV 
D. 13,6 MeV

Phương pháp giải:
Sử dụng công thức liên hệ giữa khối lượng và số hạt: 
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Công liên hệ giữa năng lượng và công suất: W=Pt
Giải chi tiết:
Số hạt He tạo thành trong 1 ngày:
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  (hạt)
Năng lượng bức xạ toàn phần của Mặt Trời trong 1 ngày:
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Năng lượng tỏa ra khi một hạt hêli được tạo thành là:
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Chọn B.
Câu 12: Đặt một điện áp xoay chiều có 
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 vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 30Ω mắc nối tiếp với hộp kín X (hộp X chứa hai trong ba phần tử r, L, C mắc nối tiếp). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch bằng 3A. Tại thời điểm t, cường độ dòng điện qua mạch bằng 
[image: image94.wmf]32A

, đến thời điểm 
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điện áp giữa hai đầu đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ trên hộp kín X là



A. 90W
B. 180W
C. 260W
D. 270W

Câu 13: Khung dây dẫn phẳng KLMN và dòng điện tròn cùng nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Khi con chạy của biến trở di chuyển đều từ E về F thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Chiều dòng điện cảm ứng trong khung là

[image: image96.png]




A. KNMLK nhưng ngay sau đó có chiều ngược lại.


B. KLMNK.


C. KNMLK.

D. KLMNK nhưng ngay sau đó có chiều ngược lại.

Phương pháp giải:
Cường độ dòng điện: 
[image: image97.wmf]E
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Định luật Len – xơ: Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó

Áp dụng quy tắc nắm tay phải: Khum bàn tay phải theo khung dây sao cho chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều dòng điện trong khung, ngón tay cãi choãi ra chỉ chiều các đường sức từ xuyên qua mặt phẳng dòng điện
Giải chi tiết:
Khi con chạy di chuyển từ E về F, giá trị biến trở R giảm → cường độ dòng điện 
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Áp dụng quy tắc nắm tay phải, ta thấy vecto cảm ứng từ 
[image: image99.wmf]B
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 do dòng điện sinh ra có chiều từ ngoài vào trong

Cảm ứng từ B đang tăng → cảm ứng từ Bc do dòng điện cảm ứng trong khung dây sinh ra có chiều từ trong ra ngoài
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Áp dụng quy tắc nắm tay phải, dòng điện cảm ứng trong khung dây có chiều KNMLK

Câu 14: Sợi quang được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: Trong Internet, cáp quang truyền tải dung lượng tín hiệu lớn ở tốc độ rất cao. Trong y học, sợi quang được dùng trong phương pháp phẫu thuật nội soi. Quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang là ứng dụng của hiện tượng



A. phản xạ toàn phần.

B. truyền thẳng ánh sáng.




C. khúc xạ ánh sáng.

D. nhiễu xạ ánh sáng.

Phương pháp giải:
Vận dụng kiến thức về các hiện tượng quang học.

Giải chi tiết:

Quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang là ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần.

Câu 15: Một vệ tinh nhân tạo có khối lượng m chuyển động tròn đều quanh Trái Đất ở độ cao h=1600km. Trái Đất có khối lượng là  M=6.1024kg và bán kính R=6400km. Cho hằng số hấp dẫn là
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. Vận tốc chuyển động của vệ tinh trên quỹ đạo và chu kỳ chuyển động của vệ tinh lần lượt là:



A. 707284m/s;710683s
B. 7072,84m/s;71068,3s
C. 70,7284m/s;7106,83s
D. 7072,84m/s;7106,83s
Phương pháp giải:
+ Lực đóng vai trò lực hướng tâm giữ vệ tinh chuyển động tròn đều quanh Trái đất chính là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh.

+ Lực hấp dẫn: 
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+ Lực hướng tâm: 
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+ Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc: 
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Giải chi tiết:

+ Lực đóng vai trò lực hướng tâm giữ vệ tinh chuyển động tròn đều quanh Trái đất chính là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh:
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+ Ta có:
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Chọn D.
BÀI THI HÓA HỌC

Câu 16: Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

NaOH 
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Fe(OH)2
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Fe2(SO4)3
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BaSO4.

Các chất X, Y, Z thỏa mãn sơ đồ trên là:


A. FeCl2, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2.
B. FeCl2, H2SO4 (loãng), Ba(NO3)2.


C. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2.
D. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), Ba(NO3)2.

Phương pháp giải:
NaOH tác dụng với dung dịch X tạo ra Fe(OH)2 nên dung dịch X phải là một muối sắt(II).

Fe(OH)2 tác dụng với dung dịch Y tạo Fe2(SO4)3 nên dung dịch Y phải là chất có chứa nhóm SO42- và có tính oxi hóa mạnh.

Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch Z tạo BaSO4 nên dung dịch Z phải là một muối tan của Ba2+.

Từ đó suy ra các chất X, Y, Z thỏa mãn.
Giải chi tiết:
Dựa vào các phương án và suy luận ta có:

- NaOH tác dụng với dung dịch X tạo ra Fe(OH)2 nên dung dịch X phải là một muối sắt(II) → X là FeCl2.

- Fe(OH)2 tác dụng với dung dịch Y tạo Fe2(SO4)3 nên dung dịch Y phải là chất có chứa nhóm SO42- và có tính oxi hóa mạnh → Y phải là H2SO4 đặc nóng.

- Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch Z tạo BaSO4 nên dung dịch Z phải là một muối tan của Ba2+ → Z là BaCl2.

Các phương trình hóa học xảy ra là:

2NaOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2NaCl

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 + 2FeCl3
Câu 17: Điều chế cao su buna từ xenlulozơ theo sơ đồ sau:

Xenlulozơ 
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 Glucozơ 
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Etanol 
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Buta-1,3-đien 
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Cao su buna.

Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su buna là



A. 10,714 tấn.
B. 8,571 tấn.
C. 17,857 tấn.
D. 3,000 tấn.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
(C6H10O5)n 
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C6H12O6 
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2C2H5OH 
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CH2=CH-CH=CH2  
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Cao su buna.

Nhìn hệ số sơ đồ đầu cuối:

⟹ nC6H10O5 = ncao su buna = 1/54 (tấn mol)

⟹ mC6H10O5 (lý thuyết) = 1/54.162 = 3 (tấn)

Vì có hiệu suất phản ứng nên khối lượng tinh bột cần lấy thực tế là:

mC6H10O5 (thực tế) = 3 : 60% : 80% : 35% = 17,857 (tấn).

Câu 18: Hỗn hợp A gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3. Nung nóng 0,4 mol hỗn hợp A trong bình kín (không có không khí), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với He bằng 103/9. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa H2SO4 loãng và 0,06 mol KNO3, thu được dung dịch chỉ chứa 64,1 gam các muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp khí T gồm NO và H2 có tỉ lệ mol là 3 : 1. Phần trăm khối lượng của FeCO3 trong hỗn hợp A là


A. 8,90%.
B. 15,59%.
C. 7,80%.
D. 10,39%.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Do Y + H2SO4 loãng tạo H2 ⟹ Y có chứa Fe còn dư

⟹ Khí Z không có O2 ⟹ Khí Z chỉ chứa NO2, CO2.

Do phản ứng nung xảy ra hoàn toàn ⟹ Y chỉ chứa Fe và oxit của Fe.

- Sơ đồ phản ứng khi cho Y + {H2SO4, KNO3}:

(Lưu ý: Do sau phản ứng tạo H2 nên muối không chứa NO3-)
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BTNT N: nNO = nKNO3 = 0,06 mol ⟹ nH2 = 0,02 mol (vì theo đề bài nNO : nH2 = 3 : 1)

BTKL: mmuối = mion Fe + mK+ + mSO42- ⟹ nSO42- = 0,41 mol = nH2SO4
BTNT H: nH2O = nH2SO4 - nH2 = 0,39 mol

BTNT O: nO (Y) + 4nH2SO4 + 3nKNO3 = 4nSO42- + nNO + nH2O ⟹ nO (Y) = 0,27 mol

- Sơ đồ phản ứng khi nung hh A:

- So đồ phản ứng khi nung hh A:
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Giải hệ 
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Câu 19. Cho các thí nghiệm sau:

(a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH loãng.

(b) Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl.

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.

(d) Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl2.

(e) Để vật làm bằng gang lâu ngày trong không khí ẩm.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là


A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
(a) 2 Al + 2 NaOH + 2 H2O → 2 NaAlO2 + 3 H2 ⟹ TM.

(b) 3 Fe2+ + 4 H+ + NO3- → 3 Fe3+ + NO + 2 H2O ⟹ TM.

(c) 2 Fe3O4 + 10 H2SO4 đặc nóng → 3 Fe2(SO4)3 + SO2 + 10 H2O ⟹ TM.

(d) 3AgNO3 + FeCl2 → Fe(NO3)3 + Ag + 2AgCl ⟹ TM.

(e) Ăn mòn điện hóa là phản ứng oxi hóa - khử.

⟹ 5 thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử.

Câu 20: Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
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X, Y, Z, T lần lượt là


A. glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin.
B. etyl fomat, lysin, glucozơ, anilin.
 
C. lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin.
D. etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
X có phản ứng tráng bạc nhưng không phản ứng với Cu(OH)2 → X là etyl fomat HCOOC2H5 (có nhóm CHO).

Y làm quỳ tím chuyển xanh → Y là lysin H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH.

Z có phản ứng tráng bạc và phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam → Z là glucozơ (có nhóm CHO và nhiều nhóm OH kề nhau).

T + Br2 tạo kết tủa trắng → T là Anilin.

Vậy chỉ có đáp án B thỏa mãn.

Câu 21: Cho các chất sau:

(1) CH2 = CH – CH3. 

(2) CH3 – CH = CH – CH3.

(3) CH2 = CH – CH2 – CH = CH – CH3.

(4) CH2Br – CH = CH – CH3.

(5) CH3 – CH2 – CH = CHCl.

Số chất có đồng phân hình học là


A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Phương pháp giải:
Điều kiện để có đồng phân hình học:
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(Thỏa mãn đồng thời a ≠ b và c ≠ d).

Giải chi tiết:
(2), (3), (4), (5) có đồng phân hình học.

Đáp án B
Câu 22:  Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là


A. Ag+, Na+, Cl-.
B. Ba2+, K+, SO42-.
C. H+, Fe3+, NO3-.
D. Al3+, Ba2+, OH-.

Phương pháp giải:
Các ion cùng tồn tại trong một dung dịch khi chúng không phản ứng với nhau.

Các ion phản ứng với nhau khi tạo chất kết tủa/chất khí/chất điện li yếu.

Giải chi tiết:


A có Ag+ + Cl- → AgCl ↓  ⟹ không tồn tại trong một dung dịch

B có Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓ ⟹ không tồn tại trong một dung dịch

C có các ion không phản ứng với nhau nên có thể cùng tồn tại trong một dung dịch

D có Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 ↓ ⟹ không tồn tại trong một dung dịch

Đáp án C
Câu 23: Cho một số nhận định về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như sau:

(a) Do hoạt động của núi lửa.

(b) Do khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt.

(c) Do khí thải từ các phương tiện giao thông.

(d) Do khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.

(e) Do nồng độ cao của các ion kim loại: Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ trong các nguồn nước.

Số nhận định đúng là


A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Các nhận định đúng là: (a), (b), (c) ⟹ có 3 ý đúng.

(d) Do khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh ⟹ sai vì cây xanh lấy CO2 và sinh ra khí O2 ⟹ làm trong lành không khí.

(e) Do nồng độ cao của các ion kim loại: Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ trong các nguồn nước ⟹ gây ô nhiễm nguồn nước chứ không gây ô nhiễm môi trường không khí ⟹ sai.

Đáp án C
Chú ý khi giải:
Do nồng độ cao của các ion kim loại: Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ trong các nguồn nước => gây ô nhiễm nguồn nước chứ không gây ô nhiễm môi trường không khí

Câu 24: Parabens là chất bảo quản sử dụng trong mỹ phẩm như sữa rửa mặt, nước tẩy trang có tính kháng khuẩn, kháng nấm, dùng để ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn và hạn chế phân huỷ của các thành phần trong mỹ phẩm dẫn đến giảm hiệu quả của sản phẩm.
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Cho các nhận định sau:

(1) Parabens có khả năng tác dụng với Na.

(2) Parabens tác dụng với NaOH thu được 2 muối.

(3) Parabens thuộc loại hợp chất thơm.

(4) Metylparaben có công thức là HO-C6H4-COOCH3.

(5) Parabens thuộc loại este đơn chức.

Số nhận định đúng là:


A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Phương pháp giải:
Dựa vào công thức để kết luận về tính chất hóa học của chất.

Giải chi tiết:
(1) đúng.

PTHH: HO-C6H4-COOR + Na ⟶ NaO-C6H4-COOR

(2) sai.

PTHH: HO-C6H4-COOR + NaOH ⟶ NaO-C6H4-COONa + R-OH

(3) đúng.

(4) đúng.

(5) sai, vì parabens thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.

Câu 25: Điện phân 10 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực trơ) trong thời gian 10 phút 30 giây với dòng điện có cường độ I = 2A, thu được m gam Ag. Giả sử hiệu suất phản ứng điện phân đạt 100%. Giá trị m là


A. 2,16 gam.
B. 1,544 gam.
C. 0,432 gam.
D. 1,41 gam.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
ne = It/F = 2.90/96500 = 0,013 (mol)

nAgNO3 = 0,1 . 0,4 = 0,004 (mol) ⟹ AgNO3 đã điện phân hết.

mAg = 0,004 . 108 = 0,432 (g).

Câu 26: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
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Tỉ lệ a : b là


A. 4 : 3.
B. 4 : 5.
C. 2 : 3.
D. 5 : 4.

Phương pháp giải:
+ Tại nCO2 = 0,5 mol thì kết tủa đạt cực đại ⟹ nCa(OH)2 = nCO2 = ? ⟹ b = ?

+ Tại nCO2 = 1,4 mol thì kết tủa bị hòa tan hoàn toàn:

Khi đó dung dịch thu được gồm: NaHCO3 (a mol) và Ca(HCO3)2 (b)

BTNT "C": nCO2 = nNaHCO3 + 2nCa(HCO3)2 ⟹ a = ?

⟹ a : b = ?

Giải chi tiết:
+ Tại nCO2 = 0,5 mol thì kết tủa đạt cực đại ⟹ nCa(OH)2 = nCO2 = 0,5 mol ⟹ b = 0,5 mol

+ Tại nCO2 = 1,4 mol thì kết tủa bị hòa tan hoàn toàn:

Khi đó dung dịch thu được gồm: NaHCO3 (a mol) và Ca(HCO3)2 (0,5 mol)

BTNT "C": nCO2 = nNaHCO3 + 2nCa(HCO3)2 ⟹ 1,4 = a + 2.0,5 ⟹ a = 0,4 mol

⟹ a : b = 0,4 : 0,5 = 4 : 5.

Câu 27: Trong các thí nghiệm cho kim loại tác dụng với H2SO4 đặc nóng, sau phản ứng thường sinh ra một lượng lớn khí SO2 (khí này rất độc, ảnh hưởng đến đường hô hấp, …). Vì vậy để bảo vệ sức khỏe của người làm thí nghiệm, ta xử lý khí SO2 bằng


A. bông tẩm giấm ăn.
B. bông tẩm xút.
C. bông tẩm muối ăn.
D. bông tẩm KMnO4.

Phương pháp giải:
Để tránh SO2 thoát ra ta cần chọn chất phản ứng được với SO2.

Giải chi tiết:
Để xử lí SO2 ta có thể dùng bông tẩm xút vì SO2 phản ứng được với dung dịch NaOH, ngăn không cho SO2 thoát ra.

PTHH: SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O.

Câu 28: Đun nóng trong điều kiện thích hợp hỗn hợp A gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 3,6 thu được hỗn hợp B (biết tỉ khối của B so với H2 là 30/7). Hiệu suất phản ứng là


A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
Phương pháp giải:
Coi số mol hỗn hợp ban đầu là 1, dựa vào tỉ khối tính được số mol mỗi khí.

Dựa vào số mol N2 và H2 xác định hiệu suất phản ứng tính theo chất nào.

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mA = mB suy ra tỉ lệ 
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Đặt số mol N2 phản ứng là x, từ đó thiết lập mối quan hệ giữa mol B và x, tìm x.

Tính hiệu suất theo công thức.

Giải chi tiết:
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Ta xét 1 mol hỗn hợp A và trong A gọi nN2 là x, nH2 là y

x + y = 1 và 28x + 2y = 7,2 ⟹ x = 0,2; y = 0,8

⟹ Tính hiệu suất theo N2.

Dùng BTKL ta có
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⟹ nA – nB = 2.nN2 phản ứng = 1 – 0,84 = 0,16 mol ⟹ nN2 pư = 0,16/2 = 0,08 mol.

H% = (0,08/0,2).100% = 40%

Câu 29: Lạm dụng rượu bia quá nhiều là không tốt, gây nguy hiểm cho bản thân, gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội. Hậu quả của việc sử dụng nhiều rượu, bia là nguyên nhân chính của rất nhiều căn bệnh. Những người sử dụng nhiều rượu bia có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư nào sau đây?


A. Ung thư vòm họng.
B. Ung thư phổi.
C. Ung thư vú.
D. Ung thư gan.
Phương pháp giải:
Dựa vào tác hại của rượu bia.

Giải chi tiết:
Những người sử dụng nhiều rượu bia có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư gan.

Chọn D.
Câu 30: Chất X có công thức C7H12O4 thỏa mãn các điều kiện sau:

X + 2NaOH → X1 + X2 + X3.

X1 + HCl → X4 + NaCl.

X3 + CuO → X5 + Cu + H2O.

X5 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → X6 + 2NH4NO3 + 2Ag.

Biết X không tham gia phản ứng tráng gương. Cho các phát biểu sau:

(1) Có 4 công thức cấu tạo phù hợp với X.

(2) X1 là hợp chất hữu cơ tạp chức.

(3) X3 là ancol etylic.

(4) Nhiệt độ sôi của X1 lớn hơn X4.

(5) Nhiệt độ sôi của X3 lớn hơn X5.

Tổng số phát biểu đúng là


A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Phương pháp giải:
Dựa vào cấu tạo và tính chất hóa học của X.

Giải chi tiết:
X không tham gia phản ứng tráng gương nên X không có gốc HCOO.

X1 chỉ có 1 nguyên tử Na.

X5 tạo ra 2Ag ⟹ X5 có 1 nhóm CHO (không phải HCHO nên X5 có tối thiểu 2C) ⟹ X3 có nhóm OH bậc 1.

X có 4 công thức cấu tạo:

CH3COOCH2CH2COOC2H5 (1)

CH3COOCH(CH3)COOC2H5 (2)

CH3CH2COOCH2COOC2H5 (3)

CH3COOCH2COOCH2CH2CH3 (4)

(1) đúng.

(2) sai, tùy thuộc vào cấu tạo của X1.

(3) sai, tùy thuộc vào cấu tạo của X.

(4) đúng, nhiệt độ sôi của muối cao hơn axit cacboxylic (cùng số C).

(5) đúng, nhiệt độ sôi của ancol lớn hơn anđehit (cùng số C).

Vậy có 3 phát biểu đúng.

BÀI THI SINH HỌC

Câu 31: Trong quá trình phiên mã, nuclêôtit loại U ở môi trường nội bào liên kết bổ sung với loại nuclêôtit nào trên mạch gốc của gen?


A. T.
B. A.
C. G.
D. X.

Phương pháp giải:
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã:  A-U; T-A; G-X; X-G

Agốc = rU; Tgốc = rA; Ggốc = rX; Xgốc = rG

Giải chi tiết:
Trong quá trình phiên mã, nuclêôtit loại U ở môi trường nội bào liên kết bổ sung với nuclêôtit loại A trên mạch gốc của gen.

Câu 32: Nhận định nào là đúng cho ti thể và lục lạp?

I. Có màng kép bao bọc.

II. Màng trong gấp khúc tạo thành các mào.

III. Có ở tế bào động vật và tế bào thực vật.

IV. Chứa enzim xúc tác cho quá trình quang hợp.


A. I
B. I và III
C. I và II
D. I, II, IV

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Nhận định đúng với cả ti thể và lục lạp là: Có màng kép bao bọc.

II sai, đây là đặc điểm của ti thể

III sai, lục lạp chỉ có ở tế bào thực vật

IV sai, đây là đặc điểm của lục lạp.

Chọn A
Câu 33: Trong gia đình có thể ứng dụng hoạt động của vi khuẩn lactic để thực hiện những quá trình nào sau đây?

(1) Làm tương             
(2) Muối dưa                   
(3) Muối cà

(4) Làm nước mắm                 (5) Làm giấm               
(6) Làm rượu               
(7) Làm sữa chua


A. (1), (3), (2), (7)
B. (1), (2), (3).
C. (2), (3), (7). 
D. (4), (5), (6), (7).

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Trong gia đình có thể ứng dụng hoạt động của vi khuẩn lactic để thực hiện: muối cà, muối dưa, làm sữa chua.

(1),(4): phân giải protein (5), (6): lên men rượu

Chọn C
Câu 34: Cho cây lưỡng bội có kiểu gen Aa tự thụ phấn thu được F1. Cho rằng trong lần nguyên phân đầu tiên của các hợp tử F1 đã xảy ra đột biến tứ bội hoá. Kiểu gen của các cơ thể tứ bội này là


A. AAAA, AAaa và aaaa.

B. AAAa, Aaaa và aaaa.


C. AAAA, Aaaa và aaaa.

D. AAAA, AAAa và aaaa.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Aa tự thụ: Aa × Aa → AA:Aa:aa → tứ bội hóa tạo: AAAA, AAaa và aaaa.

Câu 35:  Có 6 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường không có đột biến sẽ có tối đa bao nhiêu loại giao tử?



A. 20.
B. 24.
C. 10.
D. 32.

Phương pháp giải:
Một tế bào sinh tinh giảm phân tạo được số loại giao tử tối đa là 4 khi có HVG (gồm 2 giao tử liên kết, 2 giao tử hoán vị)

Giải chi tiết:
Để tạo số loại giao tử tối đa thì 6 tế bào này giảm phân đều có HVG tạo các loại giao tử khác nhau.

+ Số giao tử liên kết tối đa tạo ra là: 8 (vì mỗi cặp NST tạo 2 loại giao tử liên kết → 23 =8).

+ Số loại giao tử hoán vị tối đa: 2 × 6 = 12 (mỗi tế bào tạo 2 loại giao tử hoán vị).

Vậy số loại giao tử tối đa là 12 +8 = 20.

Câu 36: Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Người ta đã phát hiện 4 thể đột biến có bộ NST trong tế bào sinh dưỡng có số lượng NST như sau:

	Thể đột biến
	A
	B
	C
	D

	Số lượng NST
	36
	23
	48
	25


Nhận định nào sau đây đúng về các thể đột biến?


A. Thể đột biến (C) chỉ được hình thành qua nguyên phân.



B. Thể đột biến (A) là thể tam bội.



C. Thể đột biến (B) là thể đa bội.


D. Thể đột biến (D) có một cặp NST tồn tại 4 chiếc.

Phương pháp giải:
Bước 1: Xác định bộ NST đột biến, dạng đột biến

Bước 2: Xét các phát biểu.

Giải chi tiết:

	Thể đột biến
	A
	B
	C
	D

	Số lượng NST
	36
	23
	48
	25

	Dạng đột biến
	3n
	2n-1
	4n
	2n+1

	
	Tam bội
	Thể một
	Tứ bội
	Thể ba


Xét các phát biểu:

A sai, thể tứ bội có thể hình thành do sự kết hợp của 2 giao tử 2n, qua giảm phân và thụ tinh.

B đúng.

C sai, thể (B) là lệch bội.

D sai, thể (D) có 1 cặp NST tồn tại 3 chiếc.

Câu 37: Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã là do

A. mỗi loài có nhu cầu ánh sáng khác nhau nên sự phân tầng giúp tăng khả năng sử dụng nguồn sống.

B. các loài có nhu cầu nhiệt độ khác nhau nên sự phân tầng làm giúp tiết kiệm diện tích.

C. nhu cầu làm giảm sự cạnh tranh nguồn sống, tiết kiệm diện tích.

D. sự phân bố các nhân tố sinh thái không giống nhau, đồng thời mỗi loài thích nghi với các điều kiện sống khác nhau.
Phương pháp giải:
Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã là: do sự phân bố các nhân tố sinh thái không giống nhau, đồng thời mỗi loài thích nghi với các điều kiện sống khác nhau.

Giải chi tiết:
Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng trong quần xã là do sự phân bố các nhân tố sinh thái không giống nhau, đồng thời mỗi loài thích nghi với các điều kiện sống khác nhau. Nhờ sự phân bố này làm giảm thiểu sự cạnh tranh và tận dụng tối đa nguồn sống của môi trường.

Câu 38: Theo thuyết tiến hóa của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của tiến hóa là


A. biến dị cá thể.
B. thường biến.
C. đột biến gen.
D. biến dị tổ hợp.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Theo thuyết tiến hóa của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của tiến hóa là biến dị cá thể.

Câu 39: Ứng dụng nào sau đây không dựa trên cơ sở của kĩ thuật chuyển gen ?


A. Tạo ra cừu Đôly

B. Tạo cây bông mang gen có khả năng tự sản xuất ra thuốc trừ sâu.


C. Tạo chủng nấm Penicilium có hoạt tính pênixilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu.


D. Sử dụng vi khuẩn E.coli để sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người.

Phương pháp giải:
Dựa vào đặc điểm của các thành tựu.

Giải chi tiết:
A: Cừu Đô ly được tạo ra từ nhân bản vô tính không dựa trên cơ sở của kĩ thuật chuyển gen.

Câu 40: Nuclêôcapsit là tên gọi dùng để chỉ:


A. Bộ gen chứa ARN của virut.
B. Bộ gen chứa ADN của virut. 


C. Phức hợp gồm vỏ capsit và axit nucleic. 
D. Các vỏ capsit của virut.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Nuclêôcapsit là tên gọi dùng để chỉ phức hợp gồm vỏ capsit và axit nucleic.

Chọn C
Câu 41: Sinh vật nào không có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch ?


A. giun đốt
B. giun tròn
C. giun dẹp
D. trùng biến hình
Phương pháp giải:
Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có ở động vật có cơ thể đối xứng hai bên thuộc ngành Giun dẹp, Giun tròn và Chân khớp.

Sinh vật đơn bào chưa có hệ thần kinh.

Giải chi tiết:
Sinh vật không có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch là trùng biến hình.

Câu 42: Sinh sản vô tính ở động vật chủ yếu dựa trên các hình thức phân bào nào ?


A. Trực phân và giảm phân.
B. Trực phân và nguyên phân.

C. Trực phân, giảm phân và nguyên phân.
D. Giảm phân và nguyên phân.

Phương pháp giải:
Ở  động vật có các hình thức sinh sản vô tính là: phân đôi, phân mảnh, nảy chồi và trinh sinh.

Giải chi tiết:
Hình thức phân bào tương ứng với các hình thức sinh sản vô tính ở động vật là:

+ Phân đôi, phân mảnh, nảy chồi: hình thức trực phân.

+ Trinh sinh: hình thức phân bào nguyên nhiễm.

Như vậy hình thức phân bào của sinh sản vô tính ở động vật là trực phân (ở sinh vật nhân sơ) và nguyên phân (ở sinh vật nhân thực).

Câu 43: Trong trường hợp mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là trội không hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai P:
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, thu được F1 có bao nhiêu loại kiểu hình?


A. 9.
B. 6.
C. 3.
D. 4.
Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Các gen liên kết hoàn toàn.

P: 
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 → KH: 1:1:1:1 → Có 4 loại kiểu hình.

Câu 44: Bệnh máu không đông (Máu khó đông) hay còn gọi là bệnh ưa chảy máu (Hemophilia) là một rối loạn hiếm gặp trong đó máu của người bệnh không đông máu như bình thường vì do thiếu yếu tố đông máu trong chuỗi 12 yếu tố giúp đông máu. Nếu mắc bệnh máu không đông, người bệnh có thể bị chảy máu trong thời gian dài, khó cầm máu hơn sau khi bị chấn thương so với người bình thường.
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A. Vợ Q không mang gen bệnh.
B. Người vợ không bị máu khó đông


C. Bố mẹ vợ không bị bệnh máu khó đông
D. Q sinh toàn con trai.

Phương pháp giải:
Bệnh máu khó đông do gen trên NST X quy định, gen trên X di truyền chéo.

Người nam không bị bệnh máu khó đông sẽ có kiểu gen XHY

Giải chi tiết:
Do anh Q không bị bệnh nên có kiểu gen XHY → tất cả con gái của anh đều nhận XH của bố và không bị bệnh.

Các con trai của anh nhận X từ mẹ.

Để tất cả các con không bị bệnh thì người vợ của anh Q phải không mang gen gây bệnh.

Câu 45: Giả sử một cây ăn quả của một loài thực vật tự thụ phấn có kiểu gen AaBb. Sử dụng phương pháp tạo giống nào sau đây cho các cây con đều có kiểu gen AaBb?


A. Dung hợp tế bào trần

B. Gây đột biến nhân tạo.



C. Nuôi cấy mô tế bào

D. Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Để tạo đời con đều có kiểu gen giống cây mẹ ta có thể:

+ giâm, chiết, ghép

+ Nuôi cấy mô tế bào.

Các phương pháp khác như A,B,D đều tạo đời con có kiểu gen khác với cây ban đầu
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